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A P Q H L M F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172324019 Phan Quốc Đạt B17KDN1 10 0 8.5 6 6 6 6.4 Saïu pháøy Bäún

2 172324031 Nguyễn Bá Hân B17KDN1 10 8.3 8.5 6 6 6 7.3 Baíy pháøy Ba

3 172324077 Võ Thị Lan Phương B17KDN1 10 8.6 8 6.2 7.5 6.9 7.7 Baíy pháøy Baíy

4 172324114 Võ Thị Cẩm Vân B17KDN1 10 8 8 6 8 7 7.7 Baíy pháøy Baíy

5 172324008 Nguyễn Thị Hữu Chữ B17KDN2 10 8 8 5.2 7 6.1 7.2 Baíy pháøy Hai

6 172324015 Nguyễn Thị Thùy Dương B17KDN2 10 9 8.5 6 7 6.5 7.6 Baíy pháøy Saïu

7 172324023 Vũ Thái Hà B17KDN2 10 9 8 6 7.5 6.8 7.6 Baíy pháøy Saïu

8 172324039 Đỗ Thị Huệ B17KDN2 10 6 8.5 5.3 7.5 6.4 7.2 Baíy pháøy Hai

9 172324053 Hoàng Thị Thùy Linh B17KDN2 10 9 7.5 5.5 7 6.3 7.2 Baíy pháøy Hai

10 172324062 Nguyễn Diệu My B17KDN2 10 8 9 6 7.5 6.8 7.8 Baíy pháøy Taïm

11 172324069 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt B17KDN2 10 9.3 8 5.3 6.5 5.9 7.2 Baíy pháøy Hai

12 172324098 Vũ Thị Thanh Thùy B17KDN2 9 8.3 7.5 4.6 6.5 5.6 6.7 Saïu pháøy Baíy

13 172324103 Phùng Văn Tình B17KDN2 10 9.7 8 4.6 7 5.8 7.2 Baíy pháøy Hai

14 172324013 Hồ Thị Xuân Duyên B17KDN3 8 8.6 8 6 7.5 6.8 7.4 Baíy pháøy Bäún

15 172324050 Lê Nữ Mai Lê B17KDN3 10 7.6 8 6 7 6.5 7.3 Baíy pháøy Ba

16 172324055 Nguyễn Phước Linh B17KDN3 10 7.3 7.5 6 8 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

17 172324068 Nguyễn Ngọc Hải Nguyên B17KDN3 8 7.6 8 5.2 7 6.1 6.9 Saïu pháøy Chên

18 172324074 Phan Thị Kim Oanh B17KDN3 10 8.3 8 5.7 7 6.4 7.4 Baíy pháøy Bäún

19 172324080 Trần Hồng Quân B17KDN3 9 9 7 6 6 6 6.9 Saïu pháøy Chên

20 172324099 Nguyễn Thị Thanh Thủy B17KDN3 10 8 8.5 5 6.5 5.8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

21 172324106 Mai Thị Thùy Trang B17KDN3 10 8 7 4.6 7 5.8 6.7 Saïu pháøy Baíy

22 172324108 Nguyễn Thị Thu Trang B17KDN3 9 8 8 5.2 8 6.6 7.3 Baíy pháøy Ba

23 172324112 Lê Kiều Trinh B17KDN3 10 8.3 7.5 6.4 8 7.2 7.7 Baíy pháøy Baíy

24 172324113 Nguyễn Thị Minh Uyên B17KDN3 9 7 8 6 7 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

25 172324115 Lê Thị Thảo Viên B17KDN3 8 8.3 8 5.5 7.5 6.5 7.2 Baíy pháøy Hai

26 162320363 Nguyễn Thị Hồng Việt B17KDN3 8 8 7.5 5 7.5 6.3 6.9 Saïu pháøy Chên
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Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2013
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
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Số sinh viên đạt 100%

Số sinh viên nợ 0%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17KDN_ TRỪ XHNV, KT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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